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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÁI BÌNH 

 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2022- 2023 

BÀI KHXH - Môn: LỊCH SỬ 
Thời gian làm bài: 50 phút; Đề gồm 04 trang 

 

Mã đề: 301 

Câu 1: Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) đã nhất trí 
A. thành lập các Hội Cứu quốc. B. thống nhất các tổ chức cộng sản. 
C. thành lập Vệ quốc đoàn. D. thống nhất các hình thức mặt trận. 

Câu 2: Theo Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945, quốc gia châu Âu nào là thành viên thường trực 
của Hội đồng Bảo an? 

A. Trung Quốc. B. Ai Cập. C. Mỹ. D. Pháp. 
Câu 3: Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989)? 

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. B. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 
C. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập. D. Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập. 

Câu 4: “Theo đuổi chính sách hòa bình, trung lập tích cực, luôn luôn ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc 
lập của các dân tộc” là đường lối đối ngoại của quốc gia nào sau đây? 

A. Mỹ. B. Ấn Độ. C. Liên Xô. D. Campuchia. 
Câu 5: Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trong những năm 1919-1923 là: 

A. mở lớp đào tạo cán bộ cách mạng.  
B. là chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo Người cùng khổ. 
C. dự Đại hội V của Quốc tế cộng sản.  
D. soạn thảo Chính cương của Đảng cộng sản Đông Dương. 

Câu 6: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), bên cạnh nông nghiệp 
là ngành được đầu tư vốn nhiều nhất, thực dân Pháp còn coi trọng đến ngành 

A. công nghiệp. B. khai mỏ. C. chế tạo vũ khí. D. giao thông vận tải. 
Câu 7: Sự kiện nào sau đây đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra bước 
ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta? 

A. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công. B. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 
C. Phong trào Đồng khởi thắng lợi năm 1960. D. Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc năm 1975. 

Câu 8: Trong những năm 30 của thế kỉ XX, quốc gia nào được xem là “lò lửa chiến tranh” ở châu Á? 
A. Đức. B. Trung Quốc. C. Nhật Bản. D. Italia. 

Câu 9: Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia là một trong những biểu hiện 
của xu thế 

A. nhất thể hóa. B. da dạng hóa. C. toàn cầu hóa. D. hợp tác và đấu tranh. 
Câu 10: Quốc gia nào sau đây không phải là thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN)? 

A. Việt Nam. B. Philippin. C. Singapo. D. Thái Lan. 
Câu 11: Một trong những lực lượng tham gia phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam trong 
những năm 1919-1930 là 

A. địa chủ thân Pháp. B. địa chủ thân Nhật. C. giai cấp nông dân. D. tầng lớp tư sản mại bản. 
Câu 12: Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX kết thúc sau khi thực dân Pháp đàn áp cuộc khởi nghĩa 
nào dưới đây? 

A. Khởi nghĩa Bãi Sậy. B. Khởi nghĩa Yên Thế. 
C. Khởi nghĩa Ba Đình. D. Khởi nghĩa Hương Khê. 

Câu 13: Nội dung nào sau đây không phải là hạn chế, khó khăn của nền kinh tế Nhật Bản từ sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai? 

A. Cơ cấu vùng kinh tế, ngành kinh tế thiếu cân đối. 
B. Phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu, nhiên liệu nhập khẩu từ bên ngoài. 
C. Luôn gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Mỹ, Trung Quốc... 
D. Chi phí cho quốc phòng thấp (không quá 1% GDP). 

Câu 14: Hoạt động nào dưới đây không gắn liền với nhà yêu nước Phan Châu Trinh? 
A. Chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh. B. Thành lập Việt Nam Quang phục hội. 
C. Tham gia mở trường học theo lối mới. D. Mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì. 
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Câu 15: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa 
A. toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai. 
B. giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến. 
C. giai cấp tư sản với giai cấp công nhân. 
D. giai cấp tư sản với giai cấp nông dân. 

Câu 16: Sau khi Liên Xô tan rã (năm 1991), quốc gia được kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại các cơ 
quan ngoại giao ở nước ngoài là 

A. Ucraina. B. Bungari. C. Liên bang Nga. D. Ba Lan. 
Câu 17: Ở Nam Phi, bản Hiến pháp tháng 11/1993 đã chính thức xóa bỏ chế độ 

A. phát xít. B. chiếm hữu nô lệ. C. phân biệt chủng tộc. D. thực dân kiểu cũ. 
Câu 18: Khi thực hiện “Kế hoạch Mac-san” để giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai, Mỹ còn có mục đích 

A. thúc đẩy quá trình liên kết kinh tế, quân sự ở khu vực Tây Âu. 
B. xoa dịu mâu thuẫn giữa các nước Tây Âu và Liên Xô. 
C. thúc đẩy tiến trình hình thành Liên minh châu Âu. 
D. lôi kéo đồng minh để ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội. 

Câu 19: Từ khi thành lập đến nay, Liên minh châu Âu (EU) có hoạt động nào sau đây? 
A. Thông qua Hiệp ước Bali. B. Phát hành đồng tiền chung châu Âu. 
C. Thực hiện chính sách “Cam kết và mở rộng”. D. Thành lập Cộng đồng than thép châu Âu. 

Câu 20: Năm 1921, chính sách Kinh tế mới (NEP) đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nền kinh tế của 
nước nào sau đây? 

A. Mỹ. B. Anh. C. Nga Xô viết. D. Pêru. 
Câu 21: Điểm khác nhau căn bản trong hoạt động của hội Việt Nam Cách mạng thanh niên với Việt 
Nam Quốc dân đảng là 

A. chú trọng tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin. B. tập trung phát triển lực lượng cách mạng. 
C. tăng cường tổ chức quần chúng đấu tranh vũ trang. D. thường xuyên tiến hành các vụ ám sát cá nhân. 

Câu 22: Hình thức đấu tranh cao nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào cách mạng 
1939-1945 là 

A. đấu tranh công khai. B. bạo lực cách mạng. C. đấu tranh hợp pháp. D. đấu tranh hòa bình. 
Câu 23: Đảng cộng sản Đông Dương tổ chức quần chúng “đón rước” phái viên Chính phủ Pháp G. 
Gôđa là sự kiện diễn ra trong phong trào nào sau đây? 

A. Phong trào cách mạng 1930-1931. B. Phong trào cách mạng 1936-1939. 
C. Phong trào cách mạng 1939-1945. D. Phong trào cách mạng 1945-1954. 

Câu 24: Nhận định nào dưới đây không đúng về mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh trong giai đoạn 
1941-1945? 

A. Là một trong những nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 
B. Gắn liền sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. 
C. Tổ chức mặt trận tiêu biểu nhất, đánh dấu sự ra đời của mặt trận dân tộc thống nhất. 
D. Góp phần xây dựng và phát triển lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang chuẩn bị cho Tổng khởi 

nghĩa tháng Tám. 
Câu 25: Điểm nào dưới đây thể hiện Việt Nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu cầu 
khách quan của lịch sử? 

A. Phát triển cơ sở Đảng tại một số địa phương ở Bắc Kỳ. 
B. Đề cao công tác binh vận, vận động binh lính người Việt trong quân đội Pháp. 
C. Thực hiện ám sát cá nhân, phát động khởi nghĩa Yên Bái. 
D. Chủ trương tiến hành cách mạng bằng bạo lực. 

Câu 26: Thắng lợi nào của quân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ 
quốc (1945-1975) được đánh giá là “hồi chuông báo tử của thực dân Pháp trên khắp quả địa cầu”, là 
“ánh đèn pha chiếu sáng con đường đi của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới”? 

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 
B. Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950. 
C. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. 
D. Thắng lợi “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. 



 

                          Trang 3 /4 - Mã đề 301 

Câu 27: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951) quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai ở 
Việt Nam với tên gọi 

A. Đảng Lao động Việt Nam. B. Đảng cộng sản Việt Nam. 
C. Đảng cộng sản Đông Dương. D. Đảng Dân chủ Việt Nam. 

Câu 28: Để phát triển hậu phương của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 1952, Đảng đã tổ 
chức cuộc vận động nào trong lĩnh vực kinh tế? 

A. Cải cách ruộng đất. B. Thi đua yêu nước. 
C. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa. D. Sản xuất và tiết kiệm. 

Câu 29: Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12/1986), Đảng cộng sản Việt Nam xác định trọng 
tâm của công cuộc đổi mới là 

A. kinh tế. B. giáo dục. C. văn hóa. D. chính trị. 
Câu 30: Trong cuộc chiến đấu chống “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) của đế quốc Mỹ ở miền Nam 
Việt Nam, quân dân ta đã có chiến thắng nào? 

A. Núi Thành. B. Đồng khởi. C. Điện Biên Phủ. D. Bình Giã 
Câu 31: Chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho) ngày 2/1/1963 và chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) ngày 
18/8/1965 của quân dân miền Nam đều chứng tỏ 

A. quân dân miền Nam đánh bại hoàn toàn các chiến lược chiến tranh của Mỹ. 
B. sự phát triển vượt bậc của lực lượng cách mạng Việt Nam. 
C. khả năng đánh thắng chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ. 
D. sự chi viện to lớn của miền Bắc là nhân tố quan trọng dẫn tới thắng lợi. 

Câu 32: Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI năm 1976 quyết định 
A. đổi tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
B. xác nhận thành tích của Chính phủ Lâm thời. 
C. thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam mới. 
D. đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Câu 33: Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, những thế lực ngoại xâm nào có mặt ở Việt Nam từ vĩ 
tuyến 16 trở vào Nam? 

A. Phát xít Nhật, đế quốc Mĩ, thực dân Pháp. B. Phát xít Nhật, thực dân Pháp. 
C. Phát xít Nhật, đế quốc Anh, thực dân Pháp. D. Trung Hoa Dân quốc, thực dân Pháp. 

Câu 34: Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, thắng lợi của chiến dịch nào đã chuyển 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam sang giai đoạn tổng tiến công chiến lược 
để giải phóng hoàn toàn miền Nam? 

A. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. B. Chiến dịch Tây Nguyên. 
C. Chiến dịch Hồ Chí Minh. D. Chiến dịch An Lão. 

Câu 35: Trong thời kì 1954-1975, thắng lợi quân sự nào của quân dân Việt Nam đã buộc chính quyền 
Mỹ phải tuyên bố “phi Mỹ hóa” cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam? 

A. Chiến dịch Đường số 14-Phước Long (1974-1975). 
B. Thắng lợi “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. 
C. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. 
D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 

Câu 36: Điểm giống nhau cơ bản trong Nghị quyết của Hội nghị BCHTƯ Đảng lần thứ 15 (1/1959) và 
lần thứ 21 (7/1973) là 

A. quyết định sử dụng bạo lực cách mạng ở miền Nam chống Mỹ và tay sai. 
B. quyết định phát động toàn dân nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 
C. nhận định kẻ thù chính của cách mạng miền Nam là đế quốc Mỹ và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu. 
D. quyết định sử dụng hình thức đấu tranh chính trị, hòa bình chống Mỹ - Diệm. 

Câu 37: Trong phong trào yêu nước những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản tri thức Việt 
Nam có vai trò nào sau đây? 

A. Là lực lượng đông đảo, hăng hái nhất của cách mạng. 
B. Góp phần định hướng về mục tiêu đấu tranh cho quần chúng. 
C. Là lực lượng châm ngòi cho các cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ. 
D. Là lực lượng sớm vươn lên trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng. 
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Câu 38: Nội dung nào dưới đây là sự tóm tắt đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)? 
A. Toàn dân, toàn diện, trường kì và tranh thủ sự ủng hộ của các nước lớn. 
B. Toàn dân, toàn diện, lâu dài và tranh thủ sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa. 
C. Toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa. 
D. Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. 

Câu 39: Trong giai đoạn 1969-1973, đế quốc Mỹ có hành động nào sau đây ở miền Nam Việt Nam? 
A. Tiến hành ném bom bắn phá Hà Nội, Hải Phòng. 
B. Thực hiện Kế hoạch Rơve. 
C. Tấn công căn cứ địa Việt Bắc. 
D. Tăng cường viện trợ cho ngụy quyền Sài Gòn. 

Câu 40: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng sự phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
ở Việt Nam (1945-1950)? 

A. Chủ động tiến công. B. Chủ động phản công. 
C. Phòng ngự, đối phó bị động. D. Chủ động phòng ngự tích cực. 
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25 D D B C D D D C D 
26 A D A B B A C B A 
27 A C B A A B C B A 
28 D B D D C C C B D 
29 A B A A A B B A A 
30 A C A D A D B C A 
31 C B A D C C B B C 
32 A A D C A B A A A 
33 C A B C B C D B C 
34 B A C A C C A A B 
35 C A B B B B A A C 
36 A A C A B D B C A 
37 B B A A D D C A B 
38 D D A D C B A D D 
39 D C A D C A D C D 
40 D D C C D C A A D 

Mỗi câu đúng: 0,25đ 
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